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	TRƯỜNG THCSTHƯỢNG THANH

Năm học 2019-2020
MÃ ĐỀ: SH701

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút

Ngày thi:      /12/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra.  

Câu 1: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

B. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 2: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là
A. 3; 4.
B. 2; 3.
C. 1; 2.
D. 2; 4.

Câu 3: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
A. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.

B. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.

C. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.

D. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm ?
A.  Có hệ thống ống khí.
B.  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

C.  Vỏ cơ thể bằng kitin.
D.  Cơ thể phân đốt.

Câu 5: Nhện bắt mồi theo cách:
A.  tìm mồi.
B.  săn mồi.

C.  chăng tơ bẫy mồi.
D.  đuổi mồi.

Câu 6: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cho cây trồng.
A. Bọ cạp.
B. Ong mật.
C. Bướm.
D. Nhện đỏ.

Câu 7: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
A. Vì hệ thống ống khí phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

B. Vì hệ thống ống khí phát triển giúp phân phối chất dinh dưỡng, giảm tải vai trò của hệ tuần hoàn.

C. Vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.

D. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn.

Câu 8: Cơ quan di chuyển của trùng roi là gì?
A.  Roi bơi
B.  Tua bơi
C.  Chân giả
D.  Lông bơi

Câu 9: Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét thường kí sinh ở đâu ?
A.  Hậu môn
B.  Ruột và tuyến nước bọt.

C.  Hầu.
D.  Dạ dày.

Câu 10: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?
A. Gây ngứa và độc cho người.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

C. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

D. Cản trở giao thông đường thuỷ.

Câu 11: Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng
A. các xúc tu.
B. các tế bào gai mang độc.

C. lẩn trốn khỏi kẻ thù.
D. trốn trong vỏ cứng.

Câu 12: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
A. trùng biến hình và trùng kiết lị.
B. trùng biến hình và trùng roi xanh.

C. trùng giày và trùng kiết lị.
D. trùng roi xanh và trùng giày.

Câu 13: Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở đặc điểm nào sau đây ?
A.  Không có hại.
B.  Có chân giả.

C.  Có khả năng nuốt hồng cầu.
D.  Sống tự do ngoài thiên nhiên.

Câu 14: Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:
A. Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
B. Trùng giày, trùng kiết lị.

C. Trùng biến hình, trùng sốt rét.
D. Trùng roi xanh, trùng giày.

Câu 15: Động vật nguyên sinh có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng là:

A. Trùng giày.
B. Trùng biến hình.
C. Trùng sốt rét.
D. Trùng roi xanh.

Câu 16: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là:
A.  các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

B.  cơ thể phân đốt.

C.  phát triển qua lột xác.

D.  lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Câu 17: Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?
A. Đối xứng trước – sau.
B. Đối xứng hai bên.

C. Đối xứng lưng – bụng.
D. Đối xứng toả tròn.

Câu 18: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Ăn uống hợp vệ sinh.

C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
D. Diệt bọ gậy.

Câu 19: Mai của mực thực chất là
A. tấm miệng phát triển thành.
B. khoang áo phát triển thành.

C. vỏ đá vôi tiêu giảm.
D. tấm mang tiêu giảm.

Câu 20: Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả do
A.  kích thước con mồi nhỏ.

B.  tua miệng dài và có tế bào gai chứa chất độc.

C.  di chuyển nhanh.

D.  phát hiện con mồi nhanh.

II. TỰ LUẬN (5 điểm )

Câu 1 (2 điểm):  Hãy nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp?
 Câu 2 (1 điểm): Để thích nghi với đời sống trong đất, giun đất phải có đặc điểm cấu tạo ngoài như thế nào? 

 Câu 3 (2 điểm): 
a) T¹i sao xÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p?
b) Vì sao có trường hợp ăn trai, sò bị ngộ độc?
………HẾT……...
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	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7 

                 Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	D
	A
	C
	C
	C
	A
	B
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1 

(2 điểm)
	Ngành chân khớp có những đặc điểm chung sau:
+ Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở và làm chỗ bám cho các cơ.
+ Các chân phân đốt, các đốt khớp động

+ Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể


	0,5
0,5
0,5

0,5

	Câu 2

(1 điểm)
	Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất:

 - Cơ thể hình giun, các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.

 - Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.
	0,5
0,5

	Câu 3

( 2 điểm)
	a) XÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p v× chóng ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm ®ã lµ:

- Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt.

- Cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o ph¸t triÓn.

- HÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸.

b) Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy thức ăn nên ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1


	Ban giám hiệu


	Tổ chuyên môn


	Nhóm chuyên môn



	Đỗ Thị Thu Hoài

	Nguyễn Thị Nguyệt
	Lê Thị Mai Oanh
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút

Ngày thi:      /12/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra.  

Câu 1: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
A. Vì hệ thống ống khí phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

B. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn.

C. Vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.

D. Vì hệ thống ống khí phát triển giúp phân phối chất dinh dưỡng, giảm tải vai trò của hệ tuần hoàn.

Câu 2: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là
A. 1; 2.
B. 2; 4.
C. 2; 3.
D. 3; 4.

Câu 3: Mai của mực thực chất là
A. tấm mang tiêu giảm.
B. tấm miệng phát triển thành.

C. khoang áo phát triển thành.
D. vỏ đá vôi tiêu giảm.

Câu 4: Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả do
A.  phát hiện con mồi nhanh.

B.  di chuyển nhanh.

C.  kích thước con mồi nhỏ.

D.  tua miệng dài và có tế bào gai chứa chất độc.

Câu 5: Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:
A. Trùng roi xanh, trùng giày.
B. Trùng giày, trùng kiết lị.

C. Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
D. Trùng biến hình, trùng sốt rét.

Câu 6: Cơ quan di chuyển của trùng roi là gì?
A.  Lông bơi
B.  Tua bơi
C.  Roi bơi
D.  Chân giả

Câu 7: Động vật nguyên sinh có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng là:

A. Trùng roi xanh.
B. Trùng giày.
C. Trùng sốt rét.
D. Trùng biến hình.

Câu 8: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
A. trùng biến hình và trùng kiết lị.
B. trùng roi xanh và trùng giày.

C. trùng giày và trùng kiết lị.
D. trùng biến hình và trùng roi xanh.

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm ?
A.  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
B.  Cơ thể phân đốt.

C.  Vỏ cơ thể bằng kitin.
D.  Có hệ thống ống khí.

Câu 10: Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở đặc điểm nào sau đây ?
A.  Không có hại.
B.  Có chân giả.

C.  Có khả năng nuốt hồng cầu.
D.  Sống tự do ngoài thiên nhiên.

Câu 11: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là:
A.  các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

B.  cơ thể phân đốt.

C.  phát triển qua lột xác.

D.  lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Câu 12: Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét thường kí sinh ở đâu ?
A.  Hậu môn
B.  Dạ dày.

C.  Hầu.
D.  Ruột và tuyến nước bọt.

Câu 13: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Ăn uống hợp vệ sinh.

C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
D. Diệt bọ gậy.

Câu 14: Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng
A. lẩn trốn khỏi kẻ thù.
B. các tế bào gai mang độc.

C. các xúc tu.
D. trốn trong vỏ cứng.

Câu 15: Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?
A. Đối xứng trước – sau.
B. Đối xứng hai bên.

C. Đối xứng lưng – bụng.
D. Đối xứng toả tròn.

Câu 16: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cho cây trồng.
A. Bọ cạp.
B. Bướm.
C. Nhện đỏ.
D. Ong mật.

Câu 17: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
A. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.

B. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.

C. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.

D. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.

Câu 18: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?
A. Gây ngứa và độc cho người.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

C. Cản trở giao thông đường thuỷ.

D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

Câu 19: Nhện bắt mồi theo cách:
A.  chăng tơ bẫy mồi.
B.  săn mồi.

C.  tìm mồi.
D.  đuổi mồi.

Câu 20: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
A. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

B. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

D. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

II. TỰ LUẬN (5 điểm )

Câu 1 (2 điểm):  Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu?

 Câu 2 (1 điểm): Để thích nghi với đời sống trong đất, giun đất phải có đặc điểm cấu tạo ngoài như thế nào? 
 Câu 3 (2 điểm):
 a) T¹i sao xÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p?
b) Vì sao có trường hợp ăn trai, sò bị ngộ độc?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7 

                 Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	C
	C
	A
	A
	D
	B

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	C


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1 

(2 điểm)
	Đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu:

Cơ thể châu chấu gồm  3 phần là: đầu, ngực và bụng 

- Đầu gồm:  1đôi râu, mắt kép, cơ quan miệng

- Ngực gồm: 3 đôi chân, 2 đôi cánh

- Bụng gồm: Có nhiều đốt, mỗi đốt có một đôi lỗ thở.


	0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2

(1 điểm)
	Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất:

 - Cơ thể hình giun, các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.

 - Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.
	0,5

0,5

	Câu 3

( 2 điểm)
	a) XÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p v× chóng ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm ®ã lµ:

- Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt.

- Cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o ph¸t triÓn.

- HÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸.

b) Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy thức ăn nên ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1


	Ban giám hiệu


	Tổ chuyên môn


	Nhóm chuyên môn



	Đỗ Thị Thu Hoài

	Nguyễn Thị Nguyệt
	Lê Thị Mai Oanh
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút

Ngày thi:      /12/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra.  

Câu 1: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
A. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.

B. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.

C. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.

D. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.

Câu 2: Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng
A. các tế bào gai mang độc.
B. lẩn trốn khỏi kẻ thù.

C. các xúc tu.
D. trốn trong vỏ cứng.

Câu 3: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là:
A.  các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

B.  cơ thể phân đốt.

C.  phát triển qua lột xác.

D.  lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Câu 4: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cho cây trồng.
A. Bọ cạp.
B. Bướm.
C. Nhện đỏ.
D. Ong mật.

Câu 5: Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?
A. Đối xứng trước – sau.
B. Đối xứng toả tròn.

C. Đối xứng hai bên.
D. Đối xứng lưng – bụng.

Câu 6: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?
A. Gây ngứa và độc cho người.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

C. Cản trở giao thông đường thuỷ.

D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

Câu 7: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
A. trùng biến hình và trùng kiết lị.
B. trùng roi xanh và trùng giày.

C. trùng giày và trùng kiết lị.
D. trùng biến hình và trùng roi xanh.

Câu 8: Động vật nguyên sinh có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng là:

A. Trùng biến hình.
B. Trùng sốt rét.
C. Trùng roi xanh.
D. Trùng giày.

Câu 9: Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở đặc điểm nào sau đây ?
A.  Không có hại.
B.  Có chân giả.

C.  Có khả năng nuốt hồng cầu.
D.  Sống tự do ngoài thiên nhiên.

Câu 10: Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét thường kí sinh ở đâu ?
A.  Hầu.
B.  Dạ dày.

C.  Hậu môn
D.  Ruột và tuyến nước bọt.

Câu 11: Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả do
A.  di chuyển nhanh.

B.  phát hiện con mồi nhanh.

C.  kích thước con mồi nhỏ.

D.  tua miệng dài và có tế bào gai chứa chất độc.

Câu 12: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Diệt bọ gậy.

C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
D. Ăn uống hợp vệ sinh.

Câu 13: Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:

A. Trùng giày, trùng kiết lị.
B. Trùng biến hình, trùng sốt rét.

C. Trùng roi xanh, trùng giày.
D. Trùng sốt rét, trùng kiết lị.

Câu 14: Mai của mực thực chất là
A. tấm mang tiêu giảm.
B. tấm miệng phát triển thành.

C. khoang áo phát triển thành.
D. vỏ đá vôi tiêu giảm.

Câu 15: Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm ?
A.  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
B.  Vỏ cơ thể bằng kitin.

C.  Có hệ thống ống khí.
D.  Cơ thể phân đốt.

Câu 16: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là
A. 3; 4.
B. 2; 3.
C. 2; 4.
D. 1; 2.

Câu 17: Cơ quan di chuyển của trùng roi là gì?
A.  Tua bơi
B.  Chân giả
C.  Roi bơi
D.  Lông bơi

Câu 18: Nhện bắt mồi theo cách:
A.  chăng tơ bẫy mồi.
B.  săn mồi.

C.  tìm mồi.
D.  đuổi mồi.

Câu 19: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
A. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

B. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

C. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

D. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

Câu 20: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
A. Vì hệ thống ống khí phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

B. Vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.

C. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn.

D. Vì hệ thống ống khí phát triển giúp phân phối chất dinh dưỡng, giảm tải vai trò của hệ tuần hoàn.

II. TỰ LUẬN (5 điểm )

Câu 1 (2 điểm):  Hãy nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp?

 Câu 2 (1 điểm): Để thích nghi với đời sống trong đất, giun đất phải có đặc điểm cấu tạo ngoài như thế nào? 

 Câu 3 (2 điểm):
 a) T¹i sao xÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p?
b) Vì sao có trường hợp ăn trai, sò bị ngộ độc?
………HẾT……...
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	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7 

                 Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	D
	D
	C
	C
	C
	A
	B
	B


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1 

(2 điểm)
	Ngành chân khớp có những đặc điểm chung sau:

+ Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở và làm chỗ bám cho các cơ.
+ Các chân phân đốt, các đốt khớp động 
+ Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể


	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2

(1 điểm)
	Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất:

 - Cơ thể hình giun, các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.

 - Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.
	0,5

0,5

	Câu 3

( 2 điểm)
	a) XÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p v× chóng ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm ®ã lµ:

- Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt.

- Cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o ph¸t triÓn.

- HÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸.

b) Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy thức ăn nên ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1


	Ban giám hiệu


	Tổ chuyên môn


	Nhóm chuyên môn



	Đỗ Thị Thu Hoài

	Nguyễn Thị Nguyệt
	Lê Thị Mai Oanh
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút

Ngày thi:      /12/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra.  

Câu 1: Nhện bắt mồi theo cách:
A.  tìm mồi.
B.  chăng tơ bẫy mồi.

C.  săn mồi.
D.  đuổi mồi.

Câu 2: Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét thường kí sinh ở đâu ?
A.  Dạ dày.
B.  Ruột và tuyến nước bọt.

C.  Hầu.
D.  Hậu môn

Câu 3: Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả do
A.  kích thước con mồi nhỏ.

B.  di chuyển nhanh.

C.  tua miệng dài và có tế bào gai chứa chất độc.

D.  phát hiện con mồi nhanh.

Câu 4: Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng
A. các tế bào gai mang độc.
B. các xúc tu.

C. trốn trong vỏ cứng.
D. lẩn trốn khỏi kẻ thù.

Câu 5: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
A. trùng giày và trùng kiết lị.
B. trùng roi xanh và trùng giày.

C. trùng biến hình và trùng kiết lị.
D. trùng biến hình và trùng roi xanh.

Câu 6: Mai của mực thực chất là
A. khoang áo phát triển thành.
B. tấm miệng phát triển thành.

C. vỏ đá vôi tiêu giảm.
D. tấm mang tiêu giảm.

Câu 7: Cơ quan di chuyển của trùng roi là gì?
A.  Lông bơi
B.  Tua bơi
C.  Chân giả
D.  Roi bơi

Câu 8: Động vật nguyên sinh có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng là:

A. Trùng roi xanh.
B. Trùng giày.
C. Trùng sốt rét.
D. Trùng biến hình.

Câu 9: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là
A. 2; 4.
B. 1; 2.
C. 3; 4.
D. 2; 3.

Câu 10: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

B. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

C. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

D. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

Câu 11: Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:
A. Trùng biến hình, trùng sốt rét.
B. Trùng roi xanh, trùng giày.

C. Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
D. Trùng giày, trùng kiết lị.

Câu 12: Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở đặc điểm nào sau đây ?
A.  Không có hại.
B.  Có chân giả.

C.  Có khả năng nuốt hồng cầu.
D.  Sống tự do ngoài thiên nhiên.

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm ?
A.  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
B.  Cơ thể phân đốt.

C.  Vỏ cơ thể bằng kitin.
D.  Có hệ thống ống khí.

Câu 14: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Ăn uống hợp vệ sinh.

C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
D. Diệt bọ gậy.

Câu 15: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là:
A.  các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

B.  cơ thể phân đốt.

C.  phát triển qua lột xác.

D.  lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Câu 16: Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?
A. Đối xứng trước – sau.
B. Đối xứng hai bên.

C. Đối xứng lưng – bụng.
D. Đối xứng toả tròn.

Câu 17: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cho cây trồng.
A. Bọ cạp.
B. Bướm.
C. Nhện đỏ.
D. Ong mật.

Câu 18: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
A. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.

B. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.

C. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.

D. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.

Câu 19: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?
A. Gây ngứa và độc cho người.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

C. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

D. Cản trở giao thông đường thuỷ.

Câu 20: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
A. Vì hệ thống ống khí phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

B. Vì hệ thống ống khí phát triển giúp phân phối chất dinh dưỡng, giảm tải vai trò của hệ tuần hoàn.

C. Vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.

D. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn.

II. TỰ LUẬN (5 điểm )

Câu 1 (2 điểm):  Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu?

 Câu 2 (1 điểm): Để thích nghi với đời sống trong đất, giun đất phải có đặc điểm cấu tạo ngoài như thế nào? 

 Câu 3 (2 điểm):
 a) T¹i sao xÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p?
b) Vì sao có trường hợp ăn trai, sò bị ngộ độc?

………HẾT……....
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2019-2020

MÃ ĐỀ: SH704


	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7 

                 Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	C


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1 

(2 điểm)
	Đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu:

Cơ thể châu chấu gồm  3 phần là: đầu, ngực và bụng 

- Đầu gồm:  1 đôi râu, mắt kép, cơ quan miệng

- Ngực gồm: 3 đôi chân, 2 đôi cánh

- Bụng gồm: Có nhiều đốt, mỗi đốt có một đôi lỗ thở.


	0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2

(1 điểm)
	Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất:

 - Cơ thể hình giun, các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.

 - Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.
	0,5

0,5

	Câu 3

( 2 điểm)
	a) XÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p v× chóng ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm ®ã lµ:

- Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt.

- Cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o ph¸t triÓn.

- HÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸.

b) Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy thức ăn nên ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.
	0,25

0,25

0,25

0,25

1


	Ban giám hiệu


	Tổ chuyên môn


	Nhóm chuyên môn



	Đỗ Thị Thu Hoài

	Nguyễn Thị Nguyệt
	Lê Thị Mai Oanh


	TRƯỜNG THCSTHƯỢNG THANH

Năm học 2019-2020

MÃ ĐỀ: SH705

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút

Ngày thi:      /12/2019


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

       Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra.  

Câu 1: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cho cây trồng.
A. Bọ cạp.
B. Bướm.
C. Nhện đỏ.
D. Ong mật.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm ?
A.  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
B.  Cơ thể phân đốt.

C.  Vỏ cơ thể bằng kitin.
D.  Có hệ thống ống khí.

Câu 3: Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?
A. Gây ngứa và độc cho người.

B. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

C. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

D. Cản trở giao thông đường thuỷ.

Câu 4: Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng
A. các tế bào gai mang độc.
B. các xúc tu.

C. trốn trong vỏ cứng.
D. lẩn trốn khỏi kẻ thù.

Câu 5: Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
A. trùng giày và trùng kiết lị.
B. trùng roi xanh và trùng giày.

C. trùng biến hình và trùng kiết lị.
D. trùng biến hình và trùng roi xanh.

Câu 6: Mai của mực thực chất là
A. khoang áo phát triển thành.
B. tấm miệng phát triển thành.

C. vỏ đá vôi tiêu giảm.
D. tấm mang tiêu giảm.

Câu 7: Cơ quan di chuyển của trùng roi là gì?
A.  Lông bơi
B.  Tua bơi
C.  Chân giả
D.  Roi bơi

Câu 8: Động vật nguyên sinh có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng là:

A. Trùng roi xanh.
B. Trùng giày.
C. Trùng sốt rét.
D. Trùng biến hình.

Câu 9: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là
A. 2; 4.
B. 1; 2.
C. 3; 4.
D. 2; 3.

Câu 10: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

B. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

C. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

D. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

Câu 11: Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:
A. Trùng biến hình, trùng sốt rét.
B. Trùng roi xanh, trùng giày.

C. Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
D. Trùng giày, trùng kiết lị.

Câu 12: Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở đặc điểm nào sau đây ?
A.  Không có hại.
B.  Có chân giả.

C.  Có khả năng nuốt hồng cầu.
D.  Sống tự do ngoài thiên nhiên.

Câu 13: Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét thường kí sinh ở đâu ?
A.  Dạ dày.
B.  Ruột và tuyến nước bọt.

C.  Hầu.
D.  Hậu môn 

Câu 14: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Ăn uống hợp vệ sinh.

C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
D. Diệt bọ gậy.

Câu 15: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là:
A.  các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

B.  cơ thể phân đốt.

C.  phát triển qua lột xác.

D.  lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Câu 16: Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?
A. Đối xứng trước – sau.
B. Đối xứng hai bên.

C. Đối xứng lưng – bụng.
D. Đối xứng toả tròn.

Câu 17: Nhện bắt mồi theo cách:
A.  tìm mồi.
B.  chăng tơ bẫy mồi.

C.  săn mồi.
D.  đuổi mồi.
Câu 18: Tại sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần?
A. Vì lớp vỏ cứng rắn cản trở sự lớn lên của tôm.

B. Vì lớp vỏ mất dần canxi, không còn khả năng bảo vệ.

C. Vì sắc tố vỏ ở tôm bị phai, nếu không lột xác thì tôm sẽ mất khả năng nguỵ trang.

D. Vì chất kitin được tôm tiết ra phía ngoài liên tục.

Câu 19: Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả do
A.  kích thước con mồi nhỏ.

B.  di chuyển nhanh.

C.  tua miệng dài và có tế bào gai chứa chất độc.

D.  phát hiện con mồi nhanh.
Câu 20: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?
A. Vì hệ thống ống khí phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

B. Vì hệ thống ống khí phát triển giúp phân phối chất dinh dưỡng, giảm tải vai trò của hệ tuần hoàn.

C. Vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.

D. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn.

II. TỰ LUẬN (5 điểm )

Câu 1 (2 điểm):  Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu?

 Câu 2 (1 điểm): Để thích nghi với đời sống trong đất, giun đất phải có đặc điểm cấu tạo ngoài như thế nào? 

 Câu 3 (2 điểm):
 a) T¹i sao xÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p?
b) Vì sao có trường hợp ăn trai, sò bị ngộ độc?

………HẾT……....
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2019-2020

MÃ ĐỀ: SH705

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: SINH HỌC 7 

                 Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	D

	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	C


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1 

(2 điểm)
	Đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu:

Cơ thể châu chấu gồm  3 phần là: đầu, ngực và bụng 

- Đầu gồm:  1 đôi râu, mắt kép, cơ quan miệng

- Ngực gồm: 3 đôi chân, 2 đôi cánh

- Bụng gồm: Có nhiều đốt, mỗi đốt có một đôi lỗ thở.


	0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2

(1 điểm)
	Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất:

 - Cơ thể hình giun, các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.

 - Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.
	0,5

0,5

	Câu 3

( 2 điểm)
	a) XÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víi èc sªn bß chËm ch¹p v× chóng ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm ®ã lµ:

- Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt.

- Cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o ph¸t triÓn.

- HÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸.

b) Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy thức ăn nên ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.
	0,25

0,25

0,25

0,25
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